
STT Họ Tên Mã SV Điện thoại Giới tính Lớp Ngành Khóa Kỳ xét TBC HK TBC TL Số TC Đạt Số TC F Ghi chú

7 Vũ Công Đức 2020602113 0357900209 Nam 2020DHDTTT03 Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông ĐH K15 6 0.5 2.24 72 6 Cảnh báoBuộc thôi học

8 Nguyễn Trung Tiến 2020607166 0336788910 Nam 2020DHDTTT08 Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông ĐH K15 6 0 2.59 47 1 Buộc thôi học

30 Trần Hữu Quân 2020604053 0387016826 Nam 2020DHTTMT01 Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu ĐH K15 6 0 2.01 34 12 Cảnh báoBuộc thôi học

41 Nguyễn Xuân Hoàng 2021600708 0364761535 Nam 2021DHDTTT01 Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông ĐH K16 4 0.67 1.93 38 16 Cảnh báoBuộc thôi học

42 Nguyễn Duy Nhật 2021601224 0388462748 Nam 2021DHDTTT02 Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông ĐH K16 4 0.85 1.88 46 8 Cảnh báoBuộc thôi học

43 Vũ Tuấn Quyền 2021601369 0945253099 Nam 2021DHDTTT02 Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông ĐH K16 4 0.67 1.97 43 9 Cảnh báoBuộc thôi học

44 Hoàng Tiến Quân 2021602936 0326800901 Nam 2021DHDTTT03 Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông ĐH K16 4 0.93 2.39 42 12 Cảnh báoBuộc thôi học

45 Nguyễn Tiến Đạt 2021603944 0869095003 Nam 2021DHDTTT04 Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông ĐH K16 4 0.81 2.14 38 5 Cảnh báoBuộc thôi học

46 Trần Quang Tuyến 2021604619 0788054032 Nam 2021DHDTTT05 Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông ĐH K16 4 0.73 2.21 39 2 Cảnh báoBuộc thôi học

47 Hoàng Thế Nam 2021606719 0898720113 Nam 2021DHDTTT07 Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông ĐH K16 4 0.5 1.76 39 11 Cảnh báoBuộc thôi học

48 Vi Nhật Doanh 2021607664 0948026564 Nam 2021DHDTTT08 Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông ĐH K16 4 0.76 1.69 39 7 Cảnh báoBuộc thôi học

49 Bùi Đức Duy 2021607598 0987809751 Nam 2021DHDTTT08 Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông ĐH K16 4 0 2.13 31 4 Cảnh báoBuộc thôi học

50 Đặng Minh Thảo 2021606897 0392914685 Nam 2021DHDTTT08 Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông ĐH K16 4 0.33 2.19 18 11 Cảnh báoBuộc thôi học

51 Phạm Thành Nam 2021608592 0364539975 Nam 2021DHDTTT09 Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông ĐH K16 4 0 2.14 29 7 Cảnh báoBuộc thôi học

56 Nguyễn Hoàng Long 2021605659 0387398629 Nam 2021DHKTMT02 Công nghệ kỹ thuật máy tính ĐH K16 4 0.75 1.89 38 10 Cảnh báoBuộc thôi học

65 Nguyễn Trung Hiếu 2021601598 0355095749 Nam 2021DHTTMT01 Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu ĐH K16 4 0.18 2.16 40 14 Cảnh báoBuộc thôi học

66 Nguyễn Hoàng Minh 2021600457 0984722671 Nam 2021DHTTMT01 Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu ĐH K16 4 0 2.65 34 12 Cảnh báoBuộc thôi học

67 Đỗ Văn Phương 2021607019 0393589802 Nam 2021DHTTMT01 Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu ĐH K16 4 0 2.18 34 0 Cảnh báoBuộc thôi học

68 Bùi Minh Quân 2021603024 0862821814 Nam 2021DHTTMT01 Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu ĐH K16 4 0 2.6 31 7 Cảnh báoBuộc thôi học

69 Nguyễn Văn Thành 2021604581 0962630232 Nam 2021DHTTMT01 Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu ĐH K16 4 0.17 2.24 33 10 Cảnh báoBuộc thôi học
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